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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
	Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật     
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: …


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Hóa lý và hóa học polymer
Mã học phần: PPPC335412
2. Tên Tiếng Anh: Polymer physics and chemistry
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Phạm Thanh Trúc
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Học phần tiên quyết: Không
Học phần trước: Hóa đại cương (GCHE130603)
6. Mô tả học phần:

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về cấu trúc, tính chất cũng như phương pháp tổng hợp vật liệu polymer. Môn học giúp tăng cường khả năng phân tích các hiện tượng vật lý cơ bản và dự đoán được cơ chế, tính toán động học phản ứng trong lĩnh vực liên quan đến vật liệu polymer. 

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Đánh giá các qui trình chế tạo vật liệu.
	PI2.2
	3

	CLO2
	Đánh giá và ứng dụng vật liệu trong các lĩnh vực hóa lý, dược, y sinh học, điện tử viễn thông, giao thông vận tải, đồ điện tử gia dụng
	PI2.3
	3

	CLO3
	Có thái độ tích cực và trách nhiệm trong việc học
	PI4.3
	3


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1-2
	Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ POLYMER
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	3
	
	

	
	· Lịch sử phát triển 

· Khái niệm cơ bản

· Monomer

· Polymer

· Độ trùng hợp

· Khối lượng phân tử polymer

· Chỉ số đa phân tán

· Sự khác nhau giữa hợp chất cao phân tử và hợp chất thấp phân tử

· Phân loại polymer 

· Ứng dụng và thị trường của polymer.
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận
· Định hướng giải bài tập
	Short question

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
· Các ứng dụng khác về vật liệu polymer. 
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 2. PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	3
	
	

	3-4
	· Khái niệm, đặc điểm phản ứng trùng hợp
· Cơ chế và động học của phản ứng trùng hợp gốc tự do
· Cơ chế và động học của phản ứng trùng hợp ion
· Đồng trùng hợp
· Các phương pháp trùng hợp polymer
· Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Short question

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Các phản ứng trùng hợp thông dụng.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 3. PHẢN ỨNG TRÙNG NGƯNG
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	3
	
	

	5-6
	· Khái niệm, đặc điểm phản ứng trùng ngưng
· Khả năng phản ứng của các nhóm chức

· Cơ chế và động học của phản ứng trùng ngưng

· Đồng trùng ngưng

· Các phương pháp trùng ngưng polymer
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Short question

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Các phản ứng trùng ngưng thông dụng.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 4. PHẢN ỨNG MỞ VÒNG
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	3
	
	

	7
	· Khái niệm, đặc điểm phản ứng mở vòng
· Cơ chế và động học của phản ứng mở vòng
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Kiểm tra giữa kỳ

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
· Một số phản ứng mở vòng thông dụng.
	CLO1
	
	
	

	
	Chương 5: TÍNH CHẤT CƠ HỌC
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	

	8-9
	· Các khái niệm cơ bản về tính chất cơ học của vật liệu
· Đường cong ứng suất – biến dạng
· Độ bền cơ học của các loại vật liệu
· Hiện tượng hồi phục, hiện tượng rão, hiện tượng trễ
· Độ mềm dẻo của mạch polymer
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Short question

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Các tính chất cơ học khác của vật liệu polymer, so sánh với vật liệu kim loại, ceramic, phi kim khác.
	CLO2
	
	
	

	
	Chương 6: TRẠNG THÁI TỔ HỢP VÀ TRẠNG THÁI PHA
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	

	11-12
	· Các trạng thái tổ hợp và sự chuyển trạng thái (thủy tinh – cao su – chảy)

· Đường cong cơ nhiệt

· Trạng thái tổ hợp của các loại vật liệu

· Các trạng thái pha và sự chuyển pha (vô định hình – kết tinh)

· Sự kết tinh của polymer

· Mối tương quan giữa trạng thái tổ hợp và trạng thái pha
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập 
	Short question

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Các trạng thái tổ hợp và trạng thái pha của một số polymer thông dụng.
	CLO2
	
	
	

	
	Chương 7. DUNG DỊCH POLYMER
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	

	12-13
	· Quá trình hòa tan polymer

· Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan của polymer
· Ứng dụng dung dịch polymer trong hóa dẻo
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Short question

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Các ứng dụng khác của dung dịch polymer.
	CLO2
	
	
	

	
	Chương 8. SỰ GIẢM CẤP CỦA POLYMER
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO2
	3
	
	

	14-15
	· Quá trình cháy

· Phân hủy dưới thời tiết

· Phân hủy sinh học

· Ứng dụng sự giảm cấp của polymer
	
	
	· Thuyết trình

· SV thảo luận

· Định hướng giải bài tập
	Short question

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Các quá trình giảm cấp khác của polymer.
	CLO2
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
· Thuyết giảng

· Định hướng giải bài tập
· SV thảo luận 
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Phản ứng tổng hợp polymer
	Tuần 1-15
	CLO1
	3
	Đánh giá hoạt động trong lớp
	Short question
	10

	Lần 2
	Các tính chất vật lý của vật liệu polymer
	Tuần 7
	CLO2
	3
	Bài kiểm tra giữa kì
	Grading checklist
	30

	Lần 3
	Dự lớp nhằm đánh giá tính chuyên cần và kỷ luật của SV
	Tuần 1-15
	CLO3
	3
	Dự lớp
	Điểm danh
	10

	Vấn đáp cuối kỳ
	50

	Lần 4
	Các nội dung đã học
	Cuối học kỳ
	CLO1

CLO2
	3
	Bài kiểm tra cuối kỳ
	Grading checklist
	


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1-4
	Chương 5-8
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4

	CLO1
	X
	
	X
	
	
	X

	CLO2
	
	X
	
	X
	
	X

	CLO3
	
	
	
	
	X
	


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 

1. Lodge, Timothy P., and Paul C. “Hiemenz. Polymer chemistry”, CRC Press, 2020.

2. Gedde, Ulf W., and Mikael S. Hedenqvist. “Fundamental polymer science”, Vol. 2. Cham: Springer, 2019.

3. Nicholson, John, “The chemistry of polymers”, Royal Society of Chemistry, 2017.
· Tài liệu tham khảo:
1. Bohidar, Himadri B. “Fundamentals of polymer physics and molecular biophysics”, Cambridge University Press, 2015.

2. Gert R.. Strobl. The Physics of Polymers: Concepts for Understanding Their Structures and Behavior. Springer, 2007.
3. Cowie, John Mackenzie Grant, and Valeria Arrighi. Polymers: chemistry and physics of modern materials. CRC press, 2007.
4. Sperling, L.H., "Introduction to Physical Polymer Science", 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2006.

5. Sun, S.F., "Physical Chemistry of Macromolecules", 2nd ed, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2004.

6. Nguyễn Hữu Niếu - Trần Vĩnh Diệu, Hóa lý polymer – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2004.

7. Phan Thanh Bình – Hóa học và hóa lý polymer - Đại học quốc gia Tp.HCM, 2002.

8. Ngô Duy Cường, Hóa học các hợp chất cao phân tử, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.
9. PGS.TS. Thái Doãn Tĩnh – Hóa học các hợp chất cao phân tử, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2005.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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